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Kính gửi: 
Vụ Giáo dục Trung học - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện công văn số 1219 /BGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổng kết 5 năm “Đề án triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột giai đoạn 2011-2015”, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Triển khai Phương pháp Bàn tay nặn bột ở trường phổ thông giai đoạn 2011 - 2015” (gọi tắt là Đề án) theo Quyết định số 6120/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác, theo các nội dung sau:

I. Đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện triển khai Đề án và Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH

1. Triển khai chỉ đạo thực hiện đề án:

- Sở GDĐT đã tập huấn đến lãnh đạo các Phòng GDĐT quận, huyện về các phương pháp dạy học tích cực vào Hội nghị tổng kết năm học 2011 - 2012 và triển khai nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 và tập huấn lãnh đạo các trường THPT và THCS vào Hội nghị tổng kết năm học 2012 - 2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013 - 2014. Sau đó các đơn vị đã triển khai thực hiện 3 phương pháp dạy học tích cực: phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột”, phương pháp dạy học theo dự án, phương pháp nghiên cứu khoa học trong HS trung học theo nội dung công văn số 3202/GDĐT-TrH ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Sở GDĐT.

- Triển khai văn bản số: 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” (BTNB) và các phương pháp dạy học tích cực khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến lãnh đạo các trường Tiểu học và Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

- Tổ chức tập huấn chuyên đề cho đội ngũ cốt cán về phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột”, xem băng hình dạy học tại các đơn vị dạy mẫu thí điểm. 

- Chỉ đạo các trường rà soát thiết bị thí nghiệm hiện có để có thể sử dụng trong dạy học môn khoa học.

- Chỉ đạo các tổ, nhóm bộ môn của các trường xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn trên nguyên tắc đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, rà soát các bài dạy trong chương trình có thể sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột vào toàn bài hoặc một phần của bài học. Kế hoạch dạy học của của tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên phải được Hiệu trưởng phê duyệt trước khi thực hiện.

- Tổ chức báo cáo chuyên đề và dạy minh họa phương pháp BTNB các bộ môn của các cấp học. Tổ chức dự giờ thăm lớp, kiểm tra công tác chỉ đạo, các điều kiện thực hiện phương pháp BTNB; rút kinh nghiệm, định hướng và tư vấn cho cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục thực hiện phương pháp BTNB có hiệu quả hơn.

2. Những thuận lợi, khó khăn khi triển khai Đề án, Công văn số 3535/BGDĐT- GDTrH

+ Thuận lợi

- Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn nhiệt tình, ham học hỏi, tích cực tìm hiểu, chủ động trong việc đổi mới phương pháp. 

- Lãnh đạo các đơn vị tích cực ủng hộ trong việc đổi mới phương pháp dạy học.

- Học sinh hứng thú trong việc tìm tòi khám phá ra kiến thức mới qua các hoạt động thực tiễn, học sinh tiếp cận dần các khái niệm khoa học và kỹ thuật thực hành; vững vàng trong diễn đạt, trong lời nói và câu viết. Tiết dạy phù hợp, sinh động và hiệu quả, phát huy được sự chủ động sáng tạo của học sinh nên được sự đồng thuận từ phía phụ huynh. 

- Cơ sở vật chất tại các đơn vị cơ bản đáp ứng được việc áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

- Các kênh thông tin: Internet, báo đài… góp phần trong việc tìm dữ liệu, tư liệu  hỗ trợ cho soạn giảng và thực hiện dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”. Các phương tiện cá nhân: máy ảnh, điện thoại… tương đối dễ dàng giúp cho việc ghi âm, ghi hình… tạo nguồn tư liệu hỗ trợ cho phương pháp.

+ Khó khăn

- Một bộ phận giáo viên còn ngại đổi mới phương pháp, nhất là phương pháp bàn tay nặn bột. Kỹ năng tiếp cận các thiết bị hiện đại: Internet, máy vi tính, bảng tương tác (Active board)… còn hạn chế.

- Sách giáo khoa bộ môn khoa học bậc tiểu học đã được soạn giảng theo hướng dẫn dắt học sinh tìm hiểu khoa học dẫn đến khó khăn cho giáo viên trong việc tổ chức giảng dạy theo phương pháp bàn tay nặn bột.

- Các bộ môn khoa học xã hội cấp THCS và THPT vận dụng chưa hiệu quả phương pháp BTNB.

- Thời gian soạn giảng và chuẩn bị cho một hoạt động, 1 chủ đề,… mất nhiều thời gian chuẩn bị của giáo viên và học sinh.

- Cơ sở vật chất (phòng thí nghiệm, thiết bị…) tại các đơn vị chưa được trang bị đầy đủ, việc mua sắm bổ sung trang thiết bị còn hạn chế. 

- Sĩ số học sinh còn cao, giáo viên khó quan sát, hướng dẫn các em tiến hành các hoạt động thí nghiệm, thực tiễn.

- Kinh phí hỗ trợ cho hoạt động đổi mới phương pháp tại các đơn vị còn ít. 

II. Đánh giá hiệu quả dạy học, tính ưu việt, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khi triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học ở từng môn học.
1. Đánh giá hiệu quả dạy học, tính ưu việt

· Các môn khoa học tự nhiên thuận lợi hơn các môn khoa học xã hội trong việc vận dụng phương pháp BTNB.

· Học sinh biết cách học, biết tự nghiên cứu, thực hành để hình thành các kiến thức mới một cách vững chắc. Học sinh biết cách đọc sách giáo khoa và tìm các tài liệu học tập liên quan đến nội dung bài học. Từ đó hình thành ý thức tự học cho học sinh. 
· Học sinh tự tin, mạnh dạn đưa ra ý kiến cá nhân, phát huy được tính chủ động sáng tạo trong học tập. 
· Học sinh yêu thích môn học, hăng say tìm tòi khám phá vì các em không chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều từ người thầy mà còn được hướng dẫn phương pháp tìm ra kiến thức. Điều này kích thích học sinh tư duy; mạnh dạn nêu lên ý tưởng của mình và biết cách bảo vệ ý tưởng, suy nghĩ của mình. 

· Làm việc theo nhóm giúp các em biết cách phối hợp trong công việc, nâng cao khả năng giao tiếp, thuyết trình trước đám đông.

·  Từ thực tiễn tự làm các thí nghiệm, tự tìm tòi, khám phá để tiếp thu các kiến thức khoa học, học sinh có nhiều cơ hội khẳng định mình, được làm những điều mình quan tâm.
· Học sinh được thể hiện sự sinh động, vui tươi, sáng tạo trong tiết học; mạnh dạn đưa ra những suy nghĩ riêng, những tình huống bất ngờ thú vị góp phần làm cho tiết học nhẹ nhàng, hiệu quả hơn.

· Tạo được cho học sinh ý thức tự giác, tích cực, chiếm lĩnh kiến thức, phát huy tư duy sáng tạo; rèn luyện được kỹ năng thực hành, diễn đạt được ý tưởng, trình bày được nội dung bài học không chỉ bằng ngôn ngữ viết mà còn bằng ngôn ngữ nói.

· 
Thông qua các hoạt động học tập của học sinh, học sinh tích cực chủ động, tự giác nhận nhiệm vụ được phân công dưới sự hướng dẫn của thầy. 

· Tư duy phản biện và năng lực sáng tạo được phát triển.

· 
 Học sinh biết tự đánh giá và đánh giá bạn.

· Giáo viên có nhiều cơ hội được tự rèn luyện và bổ sung kiến thức chuyên môn trong quá trình soạn giảng. Vì thế cũng phát huy sáng tạo, chuyên môn, nghiệp vụ.
2. Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế

+ Chương trình sách giáo khoa: Hiện nay, cấu trúc, chương trình sách giáo khoa bố trí theo bài, không theo chủ đề có tính hệ thống; một số kiến thức của bài dạy còn dài dòng và có nhiều phần chưa phù hợp dạy theo các phương pháp tích cực nêu trên. Học sinh thường lệ thuộc vào nội dung có sẵn trong sách giáo khoa, hạn chế đến việc tìm tòi, tự bộc lộ quan điểm, ý kiến cá nhân.
+ Năng lực của giáo viên:  Trình độ giáo viên chưa đồng đều. Năng lực ở một số giáo viên còn hạn chế. Do đó muốn thực hiện thành công tiết dạy bàn tay nặn bột,  giáo viên cần nâng cao  tinh thần tự học để có kiến thức sâu rộng, tìm hiểu kĩ các phương pháp dạy học. Rèn luyện kĩ năng sử dụng tốt phương pháp dạy học mới và vận dụng phù hợp.

+ Phương tiện dạy học: Trang thiết bị chưa đầy đủ, chưa đảm bảo tính khoa học, chính xác đẫn đến một số khó khăn trong việc tổ chức cho học sinh tìm tòi và khám phá.
+ Thời lượng tiết học: 45 phút / tiết rất khó áp dụng cho phương pháp bàn tay nặn bột. Học sinh phải mất nhiều thời gian cho việc ghi bài thực nghiệm và trình bày ý tưởng cá nhân;  Làm thí nghiệm có thể thất bại nhiều lần. Muốn thực hiện thành công tiết dạy theo phương pháp BTNB giáo viên cần giải quyết ít vấn đề trong một lần thí nghiệm, cần sử dụng phương pháp này thường xuyên để rèn học sinh có kĩ năng diễn đạt rõ ràng, ngắn gọn, mạch lạc. Trong quá trình thực nghiệm giáo viên cần có mặt kịp thời nhằm giúp nhóm trình bày ý tưởng, có thể điều chỉnh kịp thời các hoạt động của học sinh.  

+ Sĩ số lớp học: Sĩ số đông ảnh hưởng đến việc tổ chức các hình thức dạy học. Do đó đó giáo viên cần sắp xếp bàn ghế phù hợp, bố trí nhóm từ 4 - 6 người. Có chỗ dành riêng để vật liệu thí nghiệm.

III. Định hướng, đề xuất, kiến nghị triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực trong nhà trường phổ thông nhằm đạt hiệu quả giáo dục

· Cải tiến hình thức và cách thức kiểm tra để giáo viên chủ động trong việc thực hiện xây dựng kế hoạch dạy học và phương pháp dạy học tích cực giúp học sinh chủ động tiếp thu kiến thức mà không bị áp đặt kiến thức có tính hàn lâm.

· Giới thiệu các bài dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột có hiệu quả cao, giới thiệu các chủ đề dạy học tích hợp nội môn, liên môn đạt giải cao trong hội thi dạy học tích hợp của Bộ Giáo dục Đào tạo hàng năm.

·  Sách giáo khoa mới theo hướng phát triển năng lực học sinh và cấu tạo theo hình thức mới sẽ phù hợp với phương pháp mới giúp giáo viên dễ dàng áp dụng các phương pháp tích cực đem lại hiệu quả cao hơn.

· Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao hiểu biết và năng lực vận dụng các phương pháp dạy học tích cực cho đội ngũ  giáo viên. Đặc biệt là giảng dạy cho sinh viên trong các trường sư phạm.
IV. Thống kê số trường, số lớp; số cán bộ, giáo viên được tập huấn và thực hiện dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực.
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